
Cán bộ coi thi 2

Môn thi: Năng khiếu 1 (Kể chuyện, Đọc diễn cảm) Môn thi: Năng khiếu 2 (Hát, Nhạc)

Ghi chúTT SBD Họ và tên Ngày sinh Số CMND

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

2 NK21.0349 NGUYỄN THỊ SÔNG HƯƠNG 13/09/2003 044303000260

DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

Kỳ thi năng khiếu dùng cho tuyển sinh đại học chính quy năm 2021

Ngày thi: 11, 12/7/2021

PHÒNG THI: 4

3 NK21.0350 NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 20/02/2003 206457095

1 NK21.0348 NGÔ THỊ HƯỜNG 05/12/2003 040303013677

5 NK21.0352 NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG 20/11/2003 233341622

4 NK21.0351 PHẠM THỊ TIÊN HƯƠNG 10/04/2003 206397857

6 NK21.0353 HOÀNG THỊ MAI HƯƠNG 02/08/2003 188027308

PHAN THỊ KIỀU 10/05/2003 206461693

7 NK21.0354 NGUYỄN THỊ THANH KIỀU 26/04/2003 206454743

9 NK21.0356 ĐỖ THỊ KIỀU 12/08/2003 201872762

8 NK21.0355

10 NK21.0357 LÊ THỊ CẨM KIM 28/09/2003 206344405

12 NK21.0359 PHẠM CAO NGỌC KHÁNH 13/12/2003 044303006506

11 NK21.0358 H MÙI KPĂ 01/05/2003 241925731

NK21.0362

13 NK21.0360 NGÔ THỊ NGỌC LAN 01/12/2003 231339982

NK21.0363

14 NK21.0361 ĐẶNG THỊ NGỌC LAN 16/09/2003 201902045

TRẦN THỊ THU LÀNH 05/04/2003 206249405

15 CHU THỊ LAN 19/04/2003 MI2900642271

17 NK21.0364 NGUYỄN THỊ LÀNH 17/10/2003 044303004895

16

233365481

18 NK21.0365 NGUYỄN THỊ LÀNH 05/01/2003 197458265

20 NK21.0367 ĐẶNG THỊ LIỄU 06/04/2002 206403607

19 NK21.0366 LÊ THỊ MỸ LỆ 20/07/2003

NK21.0370

21 NK21.0368 LÊ THỊ LIỂU 16/12/2003 231488660

NK21.0371

22 NK21.0369 PHAN THỊ KIM LIÊN 11/10/2003 233349798

THÁI THỊ THÙY LINH 16/10/2003 215582364

23 NGUYỄN THỊ MAI LINH 17/06/2003 233350989

25 NK21.0372 TRẦN THỊ MỸ LINH 01/01/2001 215560324

24

27 NK21.0374 NGUYỄN THỊ MỸ LINH 03/08/2003 201847138

26 NK21.0373 TRẦN NGUYỄN THẢO LINH 14/06/2003 187833801

29 NK21.0376 BHLING THỊ DIỆU LINH 08/05/2001 206054186

28 NK21.0375 ĐỒNG KHÁNH LINH 22/01/2003 206247675

Cán bộ coi thi 1

30 NK21.0377 ĐINH NGUYỄN THÙY LINH 16/08/2003 045303000218

Số tờ:Số bài:


